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Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra sâu rộng trên toàn cầu, công nghệ số đã và đang trở thành lực lượng sản xuất mới, yếu tố nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và kiến tạo động lực phát triển bền vững. Các quốc gia đang bước vào cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện dựa trên khả năng làm chủ, ứng dụng và sáng tạo công nghệ số. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò trung tâm, vừa là nơi hội tụ các nguồn lực đổi mới sáng tạo, vừa là đầu tàu kéo nền kinh tế tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Với Việt Nam, phát triển công nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp công nghệ số là lựa chọn chiến lược đã được khẳng định tại nhiều văn kiện lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua như Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…
Một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra là hình thành một số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tự chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm Make in Viet Nam, đủ sức cạnh tranh toàn cầu, đóng vai trò dẫn dắt kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam cần một Bộ tiêu chí chính thức, khách quan, có cơ sở khoa học và khả năng so sánh quốc tế nhằm nhận diện và xác định các doanh nghiệp công nghệ số thực sự có năng lực ngang tầm với doanh nghiệp tiên tiến toàn cầu. Việc xây dựng Bộ tiêu chí này mang ý nghĩa chiến lược, nhằm: Là công cụ phân loại, sàng lọc và nhận diện các doanh nghiệp công nghệ số dẫn dắt, có vai trò chủ lực trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; Tạo cơ sở để thiết kế chính sách ưu đãi, đặt hàng, đầu tư có chọn lọc và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí; Thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự nâng chuẩn, tự hoàn thiện, có khát vọng vươn lên, từ đó tạo động lực phát triển chung cho toàn ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam; Góp phần nâng cao uy tín, định vị hình ảnh doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu đang có xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ số, các quốc gia đang cạnh tranh quyết liệt trong thu hút đầu tư, phát triển nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì việc sở hữu một đội ngũ doanh nghiệp công nghệ số đạt chuẩn quốc tế có vai trò như “lực lượng tinh nhuệ” là điều kiện tiên quyết để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam vẫn thiếu một Bộ tiêu chí như vậy. Các tiêu chí hiện hành mới chỉ tập trung ở cấp độ cơ bản, chưa đủ tầm, chưa đánh giá toàn diện năng lực doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là chưa phản ánh đầy đủ năng lực công nghệ lõi, trình độ R&D, khả năng xuất khẩu sản phẩm công nghệ số, mức độ toàn cầu hóa và tác động lan tỏa đến hệ sinh thái. Việc xây dựng Bộ tiêu chí không chỉ đơn thuần là liệt kê điều kiện, mà còn là một quá trình nghiên cứu khoa học, đối sánh quốc tế và phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Vì vậy, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến là hết sức cấp thiết. Thông tư ban hành sẽ góp phần quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hành trình phát triển nhanh, bền vững, vươn tầm quốc tế.
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Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế đất nước:
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định “Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.”.
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu chính của Nghị quyết tập trung vào việc giải phóng sức sáng tạo, sức lao động, giải phóng các nguồn lực khác nhau của xã hội để tập trung cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc, tích lũy tư liệu sản xuất mới dựa trên dữ liệu, từ đó đưa Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia có thu nhập cao, phát triển bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu: 
+ Đến năm 2030: “Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế….Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.”
+ Đến năm 2045, “Tỉ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các nước phát triển; tối thiểu có 10 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.”
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài; cần được cụ thể hoá trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước; nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.
- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định nhiệm vụ:
“Làm rõ định nghĩa, nội hàm, lượng hóa các khái niệm về “mức độ tự chủ về công nghệ”, “năng lực cạnh tranh số”, “doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến”, “lực lượng sản xuất hiện đại” và các khái niệm khác trong Nghị quyết số 57-NQ/TW để thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai, thực hiện.”
Cũng tại Nghị quyết số 71 đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo hình thức Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
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	Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030: “Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, trung tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số mà Việt Nam có lợi thế. Tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến.”
	Như vậy, để xây dựng Bộ tiêu chí đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, cần phải trả lời các câu hỏi sau:
- Những nước tiên tiến là những nước nào?
- Các nước tiên tiến này quy định thế nào về phân loại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn?
- Tiêu chí nào để xác định trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt mức trên trung bình của thế giới; một số lĩnh vực khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế so với doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến?
- Tiêu chí khác liên quan liên quan đến năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến?
- Ngoài các tiêu chí nêu trên, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trước hết phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghệ số nói riêng. Tiêu chí tiên quyết về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến là phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp công nghệ số như thành lập, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh và doanh thu từ công nghiệp công nghệ số.
Như Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nêu, mục tiêu đặt ra đối với doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là đạt mức trung bình so với các doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến, không đặt yêu cầu quá cao. Mục tiêu này phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, trong bối cảnh chỉ còn 5 năm đến mốc năm 2030, trong khi hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam  (Viettel và FPT) đạt mức doanh thu trên 1 tỷ USD.
Về các tiếp cận, đề xuất cách tiếp cận để xác định doanh nghiệp công nghệ số quy mô lớn ngang tầm thế giới như sau:
- Xây dựng Bộ tiêu chí mang tính phân loại rõ ràng theo cấp độ phát triển doanh nghiệp để tạo động lực và lộ trình phát triển phù hợp.
- Lựa chọn nhóm tiêu chí phản ánh cả đầu vào và đầu ra: Các nước tiên tiến không chỉ đo năng lực công nghệ, lao động, chi R&D, hiện diện tại thị trường quốc tế (đầu vào) mà còn đo hiệu quả thị trường (doanh thu, xuất khẩu (đầu ra). Do vậy, Bộ tiêu chí của Việt Nam cần bao gồm 2 nhóm chính:
+ Đầu vào: Nguồn lực R&D, quy mô doanh thu, số lượng nhân lực, chi cho công nghệ, tổ chức KH&CN, hiện diện tại thị trường quốc tế…
+ Đầu ra: doanh thu, doanh thu quốc tế, số lượng bằng sáng chế quốc tế, chi nhánh toàn cầu…
- Tiêu chí cần định lượng, có ngưỡng tối thiểu cao để xác định doanh nghiệp dẫn đầu “ngang tầm các nước tiên tiến”. Việt Nam cần lựa chọn ngưỡng cao, nhằm lựa chọn đúng doanh nghiệp có năng lực toàn cầu hóa, tránh dàn trải.
[bookmark: _Toc201176388]3. Nguyên tắc xây dựng
[bookmark: _Toc201176389]Nguyên tắc 1: Phù hợp với định hướng chính sách phát triển của Đảng và Pháp luật Việt Nam
- Phù hợp với các Nghị quyết của Đảng về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam như Luật Doanh nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin và Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số…
Việc xây dựng Bộ tiêu chí phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và quy định pháp luật Việt Nam có ý nghĩa then chốt trong hiện thực hóa mục tiêu chiến lược quốc gia, qua đó:
- Hỗ trợ chính sách trọng điểm cho các doanh nghiệp đầu đàn;
- Khuyến khích doanh nghiệp vươn lên toàn cầu;
- Làm căn cứ tôn vinh, công nhận, và định vị thương hiệu Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.
[bookmark: _Toc201176390]Nguyên tắc 2: Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế
Trên thế giới, chưa có bộ tiêu chí thống nhất toàn cầu về doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm quốc tế, nhưng qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, có thể sử dụng các tiêu chí định lượng rõ ràng, minh bạch và đo được để xác định doanh nghiệp dẫn đầu, như:
- Quy mô về doanh thu
- Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu 
- Năng lực sáng tạo công nghệ
- Quy mô hoạt động quốc tế.
[bookmark: _Toc201176391]Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính định lượng, khách quan và có thể kiểm chứng
- Các tiêu chí đều phải có khả năng xác định được bằng số liệu thực tế, dựa trên:
- Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Hồ sơ sở hữu trí tuệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề;
- Hồ sơ pháp lý về chi nhánh/công ty con ở nước ngoài.
Điều này giúp việc đánh giá minh bạch, công bằng, giảm thiểu tính chủ quan hoặc khó xác minh trong thực hiện chính sách. Bộ tiêu chí không chỉ là công cụ đánh giá mà còn là động lực phát triển và định vị thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên số.

[bookmark: _Toc201176392]II. Hiện trạng phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
[bookmark: _Toc201176393]2.1. Hiện trạng phát triển
Với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghiệp công nghệ thông tin đã biến chuyển thành công nghiệp công nghệ số, ngày càng khẳng định vai trò trọng yếu cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được nhấn mạnh trong các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) đã chỉ rõ định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm; phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá; chú trọng phát triển công nghiệp xanh. Chủ trương đến năm 2030, tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp: công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng được yêu cầu của cuộc CMCN 4.0 nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác. 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đồng tình, chia sẻ, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương; quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, đồng thời bám sát quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây và nay là Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề ra định hướng phát triển: Công nghiệp công nghệ số với trọng tâm là thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam là ngành công nghiệp chủ lực, là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao năng lực toàn diện về chuyển đổi số, thúc đẩy hình thành quốc gia số. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển trong nước và vươn ra chinh phục thế giới, đặc biệt là phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành khoa học và công nghệ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển lĩnh vực; Phát triển công nghiệp công nghệ số lấy doanh nghiệp là trung tâm, chất lượng và thương hiệu sản phẩm là nền tảng, nhân lực tài năng số là then chốt. 
Sự bùng nổ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) đã tạo nền tảng cho sự phát triển của các ứng dụng thông minh trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp trong ngành tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, góp phần đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ số theo định hướng Make in Viet Nam đóng góp cho sự thông minh hóa, hiện đại hóa các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội của Việt Nam. Xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và đầu tư vào các quốc gia có chi phí hợp lý như Việt Nam mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho các nhà đầu tư FDI, đặc biệt là các nhà đầu tư công nghệ đang tìm kiếm lựa chọn cho chiến lược China+1 hoặc China Exit. Nhiều doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mạnh mẽ bước ra thị trường thế giới, trong đó có những thị trường rất khó tính và mới mẻ như Hàn Quốc, Trung Quốc bên cạnh các thị trường truyền thống là Mỹ, Nhật Bản.
Với sự đầu tư đúng hướng và chiến lược phát triển hiệu quả, công nghiệp công nghệ số không chỉ đóng góp vào GDP quốc gia mà còn đóng vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây chính là động lực để Việt Nam khẳng định vị trí trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm 2024 ghi dấu nhiều chuyển biến trong hoạt động của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam khi khung hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển được Đảng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, mở rộng không gian phát triển mới cũng như tiếp tục ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghệ số, như ưu đãi thuế, nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và xây dựng hạ tầng công nghệ số.
[bookmark: _Toc201176394]2.2. Số liệu về ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam
- Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ số năm 2025 ước đạt 215 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2024 (158 tỷ USD).
- Doanh thu xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2025 ước đạt 172 tỷ USD, 29% so với năm 2024 (133 tỷ USD).
Tính đến hết tháng 6/2026, công nghiệp công nghệ số ước đạt:
- Doanh thu đạt 3.588.787 triệu đồng, tương đương khoảng 63,4% doanh thu cả năm 2025.
- Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 84 tỷ USD, tương đương 48,9% so với tổng doanh thu xuất khẩu năm 2025.
[bookmark: _Toc201176395]2.3. Đánh giá chung về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
Doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Với hơn 80.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển doanh nghiệp công nghệ nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hiện tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như phần mềm, nền tảng số, dịch vụ CNTT, thương mại điện tử, sản xuất phần cứng, điện tử và tích hợp hệ thống. Một số tập đoàn lớn như Viettel, FPT, VNPT, CMC, VTI, TMA, Rikkeisoft… đã từng bước khẳng định được năng lực công nghệ, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và hiện diện tại thị trường quốc tế. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm Make in Viet Nam trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, chuyển đổi số cho nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài chính...
[bookmark: _Toc201176396]2.3.1. Về quy mô doanh nghiệp
- Tăng trưởng nhanh: Việt Nam có khoảng 80.000 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó nhiều doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng >20%/năm.
Một số doanh nghiệp lớn:
[bookmark: _Toc201176397]- Có 4 doanh nghiệp công nghệ số lớn (Viettel, FPT, VNPT, MobiFone) có doanh thu trên 1 tỷ USD và 1 doanh nghiệp (CMC) đang đạt doanh thu trên 400 triệu USD (đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030).
- Một số doanh nghiệp công nghệ số lớn đã thành lập chi nhánh, công ty con hoặc văn phòng đại diện ở nước ngoài. Tiêu biểu là FPT hiện đang hoạt động tại 30 nước và Viettel hiện đang hoạt động tại 12 nước. Doanh thu từ thị trường nước ngoài của những doanh nghiệp này đều đạt trên 1 tỷ USD/doanh nghiệp/năm.
Bảng 1. Danh sách 5 doanh nghiệp công nghệ số lớn của Việt Nam năm 2024
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Tổng doanh thu (tỷ USD)
	Tỷ lệ doanh thu từ thị trường quốc tế
	Lao động
	Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu
	Thị trường
(số nước)

	1
	Viettel
	8,5
	26%
(2,21 tỷ USD)
	46.204
	1%
	12

	2
	FPT
	2,5
	50%
(1,25 tỷ USD)
	54.687
	1%
	30

	3
	VNPT
	2,3
	4%
(92 triệu USD)
	35.300
	1%
	3

	4
	MobiFone
	1,0
	4%
(40 triệu USD)
	11.539
	0,15%
	1

	5
	CMC
	0,4
	18%
(72 triệu USD)
	6.000
	2%
	19


 (Nguồn: Số liệu do doanh nghiệp cung cấp)
2.3.2. Năng lực công nghệ và lao động
- Việt Nam có 1,8 triệu lao động hoạt động trong các doanh nghiệp công nghệ số. 
- Gia công phần mềm (outsourcing): Việt Nam đứng top 5 thế giới, với năng lực kỹ thuật cao, chi phí cạnh tranh, đặc biệt là tại Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội.
- Chuyển đổi số: Các doanh nghiệp lớn có năng lực triển khai chuyển đổi số cho cả doanh nghiệp và chính phủ (GovTech).
- AI và dữ liệu lớn: Một số doanh nghiệp như FPT, VinBigData, Zalo AI bắt đầu có năng lực nghiên cứu ứng dụng AI thực tế.
[bookmark: _Toc201176398]2.3.3. Hạn chế
Xét trên tổng thể, doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) còn khiêm tốn, thiếu sở hữu trí tuệ và công nghệ lõi. Tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu, hoặc có chi nhánh tại nước ngoài còn rất thấp. Mô hình kinh doanh phần lớn vẫn dựa trên gia công phần mềm hoặc tích hợp hệ thống, thiếu doanh nghiệp làm chủ sản phẩm và dịch vụ mang tính toàn cầu. Việc tham gia vào các lĩnh vực công nghệ số tiên phong như bán dẫn, AI nền tảng, điện toán đám mây còn rất hạn chế.
Ngoài ra, môi trường pháp lý, cơ chế hỗ trợ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nền tảng tài chính đầu tư cho công nghệ số vẫn chưa thật sự đồng bộ. Thiếu một bộ tiêu chí chính thức để xác định và phân loại doanh nghiệp công nghệ số cũng gây khó khăn trong việc định hướng hỗ trợ, lựa chọn doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt ngành.
Từ thực tiễn đó, có thể thấy rằng việc xây dựng Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm doanh nghiệp công nghệ số các nước tiên tiến là nhiệm vụ mang tính cấp thiết, nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển một thế hệ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực vươn ra toàn cầu, làm chủ công nghệ, và dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
[bookmark: _Toc201176399]2.4. Quy định trong nước về doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 4, Điểm 12 quy định: Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. Do vậy, để là doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phải đáp ứng những tiêu chí này.
Doanh nghiệp cũng cần đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ nội địa hóa. Nghị quyết số: 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 xác định mục tiêu đến năm 2025 “Tỉ lệ Make in Vietnam trong tổng doanh thu công nghiệp số Việt Nam > 50%.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều cường quốc về công nghệ như Hàn Quốc, Mỹ hay Singapore đã thành công trong việc xây dựng các doanh nghiệp công nghệ tầm cỡ thế giới dựa vào các chính sách, định hướng phát triển doanh nghiệp nội địa, điển hình là Hàn Quốc với chính sách xây dựng các Chaebol (Tập đoàn kinh tế lớn) là kết quả của chiến lược công nghiệp hóa do Nhà nước dẫn dắt nhờ đó hình thành các tập đoàn như SK, Samsung, LG...
Việc ban hành bộ tiêu chí sẽ giúp xác định những doanh nghiệp có tiềm năng dẫn đầu, từ đó tập trung nguồn lực hỗ trợ về tài chính, nhân sự, và chính sách để họ đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. 
[bookmark: _Toc201176400]III. Kinh nghiệm quốc tế 
[bookmark: _Toc201176401]3.1. Xác định các nước tiên tiến
Hiện nay, trên thế giới chưa có thuật ngữ chính thức "doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến", cũng chưa có bộ tiêu chí thống nhất toàn cầu để xác định doanh nghiệp như vậy. 
[bookmark: _Hlk197419116]Qua nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận thấy khái niệm “Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến” chưa có định nghĩa trên thế giới. Có một số tổ chức quốc tế xây dựng các bảng xếp hạng các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp công nghệ số. 
Trên cơ sở đó, sau quá trình nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn các nước tiên tiến chủ yếu gồm 7 quốc gia thuộc nhóm G7 (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý, Canada) và Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore làm đối tượng phân tích, đánh giá và xây dựng khuyến nghị cho Việt Nam. Đây là các quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là những cường quốc về công nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Toc201176402]3.2. Xác định quy mô doanh nghiệp của các nước tiên tiến
Để đạt trình độ ngang tầm với các doanh nghiệp công nghệ số của các quốc gia tiên tiến, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trước hết cần đáp ứng tiêu chí tương đương với doanh nghiệp lớn của 10 quốc gia tiên tiến đã nêu. Căn cứ luật pháp của các nước trên, việc phân loại doanh nghiệp chủ yếu dựa trên hai tiêu chí chính là quy mô doanh thu và số lượng lao động.
Tại Pháp, Luật Hiện đại hóa nền kinh tế và Nghị định số 2008-1354 xác định bốn nhóm doanh nghiệp là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn, trong đó, doanh nghiệp lớn có doanh thu lớn hơn 1,5 tỷ Euro và 5.000 lao động[footnoteRef:1].   [1:  https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1035] 

Tại Vương quốc Anh, Đạo luật Doanh nghiệp và Nghị định về doanh nghiệp lớn và vừa xác định ba nhóm doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn, trong đó, doanh nghiệp lớn có doanh thu lớn hơn 54 triệu bảng Anh và 250 lao động[footnoteRef:2].   [2:   https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/465 ] 

Đức và Ý sử dụng phân loại doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa dựa trên 2 tiêu chí là doanh thu và lao động, trên cơ sở Khuyến nghị 2003/361/EC của Liên minh Châu Âu EU về “Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa”. 3 quốc gia còn lại (Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản) cũng có quy định tương tự về doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên 2 tiêu chí là doanh thu và lao động. Tuy vậy, các quốc gia này không có quy định tường minh về doanh nghiệp lớn. 
Tổng hợp chung các quốc gia được trình bày dưới đây:
Bảng 1. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp của 10 nước tiên tiến
	TT
	QUỐC GIA
	DOANH THU
	LAO ĐỘNG 
(Người)

	
	
	Nhỏ
	Vừa
	Lớn
	Lớn 
(quy đổi triệu USD)
	Nhỏ
	Vừa
	Lớn (người)

	1
	Pháp
	< 10 triệu Euro
	< 1.500 triệu Euro
	> 1.500 triệu Euro
	1.712
	 < 250  
	<5.000 
	>5.000

	2
	Anh
	< 15 triệu Bảng
	< 50 triệu Bảng
	> 54 triệu Bảng
	73
	 < 50  
	 < 250  
	> 250

	3
	Hoa Kỳ[footnoteRef:3] [3:  https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards/size-standards-tool] 

	47 triệu USD
	Không có quy định tường minh
	 <1.500 
	 
	 

	4
	Ý[footnoteRef:4] [4:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:n26026] 

	< 10 triệu Euro
	< 50 triệu Euro
	Không có quy định tường minh
	 < 50  
	 < 250  
	

	5
	Đức[footnoteRef:5] [5:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:n26026] 

	< 10 triệu Euro
	<50 triệu Euro
	Không có quy định tường minh
	 < 50  
	 < 250  
	

	6
	Nhật Bản[footnoteRef:6] [6:  https://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/08/01_01.html] 

	<300 triệu Yên
	Không có quy định tường minh
	 
	 < 300 
	

	7
	Canada[footnoteRef:7] [7:  https://ised-isde.canada.ca/site/sme-research-statistics/en/archives/previous-key-small-business-statistics-editions/key-small-business-statistics-january-2019] 

	Không có quy định tường minh
	< 100  
	  < 500  
	

	8
	Trung Quốc[footnoteRef:8] [8:  https://www.ukessays.com/essays/management/definition-of-sme-in-china-management-essay.php] 

	< 40 triệu NDT (5,7 triệu USD)
	<400 triệu NDT (55,7 triệu USD)
	Không có quy định tường minh
	 <  100  
	 < 2.000 
	

	9
	Hàn Quốc[footnoteRef:9] [9:  https://www.mss.go.kr/site/eng/contents/view.do?menuCd=20102000000002019110628&siteCd=eng] 

	<12 tỷ Won
	<150 tỷ Won
	
	
	 
	 
	 

	10
	Singapore[footnoteRef:10] [10:  https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/singapore-enterprise-landscape?utm_source=chatgpt.com] 

	<10 triệu SGD
	<100 triệu SGD
	
	
	 
	 
	 


Căn cứ bảng tổng hợp nêu trên cho thấy:
- Trong số 10 nước được lựa chọn, chỉ có Pháp và Anh có tiêu chí tường minh về doanh thu và lao động đối với doanh nghiệp lớn. Chi tiết tại Bảng 1.
- Lý do Pháp lựa chọn đặt ngưỡng phân loại doanh nghiệp lớn (về quy mô lao động và doanh thu) cao hơn nhiều so với các nước châu Âu khác phản ánh sự khác biệt trong triết lý điều hành kinh tế, hệ thống pháp luật và chiến lược phát triển công nghiệp, cụ thể: (i) Pháp là một trong các nước có truyền thống phát triển các tập đoàn công nghiệp lớn do nhà nước kiểm soát (VD: EDF, SNCF, Airbus); (ii) Phân loại rõ ràng để tách biệt doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa và chấp nhận rằng doanh nghiệp lớn thực sự phải rất lớn, cả về nhân lực lẫn doanh thu; (iii) Chính phủ cũng kỳ vọng những doanh nghiệp vượt ngưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có năng lực cạnh tranh toàn cầu chứ không chỉ trong nước hoặc khu vực châu Âu. Như vậy, cách tiếp cập của Pháp tương đối tương đồng với hoàn cảnh Việt Nam và chủ trương định hướng của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Trên cơ sở phân tích như trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn tiêu chí xác định doanh nghiệp lớn của Pháp là nước có mức cao nhất trong 7 nước tiên tiến làm tham chiếu và điều chỉnh theo tình hình thực tế của Việt Nam. Việc lựa chọn ngưỡng quy định về doanh nghiệp lớn của Pháp có cơ sở thực tiễn và khoa học bởi:
- Pháp là một trong những quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển nhất châu Âu, với nhiều chương trình nâng tầm doanh nghiệp sáng tạo (như French Tech, Bpifrance).
- Mức chuẩn của Pháp được sử dụng làm cơ sở tham chiếu cho nhiều chương trình của EU, có tính đại diện cao và khả năng đối sánh quốc tế tốt.
- Một số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã tiệm cận hoặc có thể đạt ngưỡng này, cho thấy tính khả thi và định hướng dẫn dắt phát triển lực lượng doanh nghiệp chủ lực.
Căn cứ theo kinh nghiệm quốc tế và tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất áp dụng mức doanh thu là 1 tỷ USD. Mức này vẫn là ngưỡng cao, đại đa số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vẫn cần phấn đấu để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này sẽ tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp có tiềm năng để nỗ lực, đồng thời cũng bảo đảm khả thi hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến theo yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
[bookmark: _Toc201176403]3.3. Các bảng đánh giá xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất thế giới
Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu thêm một số bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất thế giới để tham khảo, cụ thể:
[bookmark: _Toc201176404]a) Forbes Global 2000
Forbes Global 2000[footnoteRef:11] là bảng xếp hạng thường niên của Forbes, liệt kê 2.000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới. [11:  https://www.forbes.com/lists/global2000/] 

Tên bảng xếp hạng: Forbes Global 2000 
Tổ chức xếp hạng: Forbes
Tần suất: Hàng năm
Phạm vi: Toàn cầu
Các tiêu chí chính: 
Danh sách này được xếp hạng dựa trên bốn chỉ số chính:
- Doanh thu (Revenue) - Tổng doanh thu hàng năm của công ty.
- Lợi nhuận (Profit) - Lợi nhuận ròng sau thuế.
- Tổng tài sản (Assets) - Giá trị tài sản mà công ty sở hữu.
- Giá trị vốn hóa thị trường (Market Value) - Tổng giá trị thị trường của cổ phiếu công ty.
Bảng 2. Các doanh nghiệp Việt Nam có tên trong Bảng xếp hạng Forbes 2000 năm 2024
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Xếp hạng
	Doanh thu
(tỷ USD)
	Lợi nhuận
(tỷ USD)
	Tài sản
(tỷ USD)
	Giá trị thị trường
(tỷ USD)

	1
	Vietcombank
	815
	5,2
	1,4
	71,5
	20,2

	2
	BIDV
	899
	7,3
	0,909
	93,9
	11,1

	3
	Vietin Bank
	1.194
	6,4
	0,836
	83,8
	7

	4
	MBBank
	1.452
	3,5
	0,838
	36,3
	4,8

	5
	Techcombank
	1.478
	3
	0,819
	35,7
	6,9

	6
	ACB
	1.665
	2,7
	0,637
	29,6
	4,3

	7
	VPBank
	1.997
	3,9
	0,460
	33,2
	6


Nguồn: https://www.forbes.com/lists/global2000/
[bookmark: _Toc201176405]b) Fortune Global 500
Fortune Global 500[footnoteRef:12] là bảng xếp hạng thường niên do Fortune công bố, xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới dựa trên doanh thu hàng năm. Đây là một trong những bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín trên thế giới. [12:  https://fortune.com/ranking/global500/] 

Tên bảng xếp hạng: Fortune Global 2000 
Tổ chức xếp hạng: Tạp chí Fortune
Tần suất: Hàng năm
Phạm vi: Toàn cầu
Các tiêu chí chính: 
Danh sách này được xếp hạng dựa trên bốn chỉ số chính:
· Doanh thu hàng năm (bao gồm cả thu nhập từ lãi suất, cổ tức, và doanh thu từ công ty con).
· Lợi nhuận ròng (mặc dù không ảnh hưởng đến thứ hạng, nhưng được xem xét để đánh giá hiệu suất).
· Số lượng nhân viên (chỉ để tham khảo).
· Quốc gia của công ty (giúp đánh giá xu hướng toàn cầu).
Điều kiện để một công ty được xếp hạng:
· Là công ty đại chúng hoặc tư nhân nhưng có báo cáo tài chính công khai.
· Có doanh thu cao nhất trong năm tài chính gần nhất.
· Không giới hạn trong một ngành cụ thể, bao gồm công nghệ, tài chính, sản xuất, bán lẻ, năng lượng, ô tô, v.v.
Ghi chú: Chưa có doanh nghiệp Việt Nam được xếp hạng trong bảng trên.
[bookmark: _Toc201176406]c) Fortune 500
Fortune 500 là bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ do tạp chí Fortune công bố[footnoteRef:13], dựa trên doanh thu hàng năm. Đây là một trong những danh sách doanh nghiệp uy tín nhất tại Hoa Kỳ, phản ánh sức mạnh kinh tế của các tập đoàn lớn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. [13:  https://fortune.com/ranking/global500/] 

Tổ chức xếp hạng: Tạp chí Fortune
Tần suất: Hàng năm
Phạm vi: Các doanh nghiệp của tại Hoa Kỳ.
Các tiêu chí chính: 
Fortune 500 xếp hạng 500 công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ dựa trên tổng doanh thu trong năm tài chính gần nhất kết thúc vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 của năm trước đó
Các doanh nghiệp của Việt Nam được xếp hạng: Chưa có.
[bookmark: _Toc201176407]d) Fortune Southeast Asia 500
Đây là bảng xếp hạng mới nhất do tạp chí Fortune công bố[footnoteRef:14] lần đầu tiên vào ngày 18/06/2024, xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu năm tài chính 2023.  [14:  https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/] 

Tổ chức xếp hạng: Tạp chí Fortune
Tần suất: Công bố lần đầu tiên vào ngày 18/06/2024
Phạm vi: Xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu năm tài chính 2023. Trong đó có 07 quốc gia Đông Nam Á được đưa vào danh sách: Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Campuchia.
Các tiêu chí chính: 
Các công ty được xếp hạng dựa trên tổng doanh thu của năm tài chính gần nhất có sẵn, kết thúc vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, trừ khi có ghi chú khác. 
Các doanh nghiệp của Việt Nam được xếp hạng: 
- Có 70 doanh nghiệp Việt Nam được xếp hạng trong đó có 06 doanh nghiệp công nghệ số sau: 
Bảng 3. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có tên trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2024
	STT
	Tên doanh nghiệp 
	Xếp hạng

	1
	Thế giới di động
	77

	2
	FPT 
	160

	3
	FPT Retail
	221

	4
	Mobifone
	253

	5
	Viettel Post
	316

	6
	Digiworld
	325



[bookmark: _Toc201176408]đ) American Best Companies 
America’s Best Companies là một bảng xếp hạng thường niên do Forbes phối hợp với các đối tác như Statista công bố, nhằm vinh danh các công ty hàng đầu tại Hoa Kỳ[footnoteRef:15]. [15:  https://www.forbes.com/lists/best-companies/] 

Tổ chức xếp hạng: Tạp chí Forbes
Tần suất: Hàng năm
Phạm vi: Xếp hạng 300 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ 
Các tiêu chí chính: Các công ty được xếp hạng dựa trên tổng doanh thu của năm tài chính gần nhất có sẵn, kết thúc vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, trừ khi có ghi chú khác. Tất cả các công ty trong danh sách phải công bố dữ liệu tài chính và báo cáo một phần hoặc toàn bộ số liệu của mình cho một cơ quan chính phủ. Các số liệu được báo cáo như nguyên bản, và so sánh được thực hiện với số liệu của năm trước cho cùng kỳ. 
Doanh thu và lợi nhuận của các công ty báo cáo bằng đồng nội tệ đã được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá trung bình trong năm tài chính của từng công ty. Môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp cũng là các yếu tố quan trọng để xếp hạng.
Các doanh nghiệp của Việt Nam được xếp hạng: Chưa có
[bookmark: _Toc201176409]e) Interbrand Best Global Brands
Interbrand Best Global Brands là bảng xếp hạng thường niên do Interbrand[footnoteRef:16], một công ty tư vấn thương hiệu toàn cầu, thực hiện. Bảng xếp hạng này xác định và đánh giá 100 thương hiệu có giá trị nhất thế giới dựa trên ba tiêu chí chính: hiệu suất tài chính, tầm ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng, và khả năng định giá cao cấp.  [16:  https://interbrand.com/best-global-brands/] 

Tổ chức xếp hạng: Interbrand
Tần suất: Hàng năm
Phạm vi: Xếp hạng 300 doanh nghiệp lớn nhất thế giới 
Các tiêu chí chính: Hiệu suất tài chính, tầm ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng, và khả năng định giá cao.
Các doanh nghiệp của Việt Nam được xếp hạng: Chưa có
[bookmark: _Toc201176410]g) EU industrial R&D Investment Scoreboard
EU Industrial R&D Investment Scoreboard là một bảng xếp hạng uy tín do Liên minh Châu Âu (EU) thực hiện, nhằm đánh giá và phân tích mức độ đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Bảng xếp hạng này tập trung vào việc thu thập, phân tích dữ liệu về nguồn lực tài chính mà các công ty hàng đầu thế giới dành cho các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. Từ đó, Scoreboard cung cấp một bức tranh toàn diện về xu hướng đầu tư R&D, không chỉ ở cấp độ doanh nghiệp mà còn ở cấp độ quốc gia và khu vực. 
Báo cáo "The 2023 EU Industrial R&D Investment Scoreboard" công bố ngày 14/12/2023 cho thấy các công ty EU đã tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm 2022 với tốc độ 13,6%, vượt qua Mỹ (12,7%) lần đầu tiên kể từ năm 2015. Tổng cộng, 2.500 công ty hàng đầu thế giới đã đầu tư gần €1.250 tỷ vào R&D, trong đó 50 công ty dẫn đầu chiếm 40% tổng đầu tư. 
EU chiếm 17,5% tổng đầu tư R&D toàn cầu, với 367 công ty hàng đầu đặt trụ sở tại 17 quốc gia thành viên. Đức, Pháp và Hà Lan chiếm 73% tổng đầu tư tư nhân vào R&D trong EU. Các lĩnh vực đầu tư chính gồm ô tô (32%), y tế (19,7%), công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) sản xuất (14,4%) và dịch vụ ICT (8%). 
Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của đầu tư R&D trong việc thúc đẩy đổi mới, tăng trưởng năng suất và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. EU tiếp tục dẫn đầu toàn cầu về đầu tư R&D trong ngành ô tô (42,2%), đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với công nghệ xanh và giao thông sạch. 
Tổ chức xếp hạng: Liên minh châu Âu EU
Tần suất: Hàng năm
Phạm vi: Xếp hạng các doanh nghiệp có đầu tư vào R&D nhiều nhất 
Các tiêu chí chính: Tổng chi phí đầu tư vào R&D, tỷ lệ đầu tư R&D so với doanh thu, tăng trưởng đầu tư R&D qua các năm, quy mô doanh nghiệp, hiệu quả và tác động của R&D.
Các doanh nghiệp của Việt Nam được xếp hạng: Chưa có
[bookmark: _Toc201176411]3.4. Tiêu chí về năng lực khoa học và công nghệ
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định đến năm 2030, các doanh nghiệp Việt Nam đạt năng lực công nghệ trên mức trung bình của thế giới. Do vậy, bên cạnh các tiêu chí về doanh thu và số lượng lao động (theo phân loại doanh nghiệp của các nước tiên tiến nêu trên) thì năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số.
Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tiêu chí “Năng lực nghiên cứu phát triển” là một trong các tiêu chí của Bộ tiêu chí. Tiêu chí này bao gồm các tiêu chí thành phần như sau:
[bookmark: _Toc201176412]3.4.1. Có tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số:
Theo kinh nghiệm quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ số lớn của các nước tiên tiến đều có ít nhất một tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, phát triển. Tổ chức này là hạt nhân để:
(i) Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp;
(ii) Giúp doanh nghiệp làm chủ công nghệ, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường;
(iii) Tăng cường khả năng cạnh tranh và hỗ trợ mở rộng ra thị trường quốc tế; iv) góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ số bền vững và tự chủ trong nước.
Ngoài ra, để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả chi R&D của các doanh nghiệp công nghệ số, đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW, mỗi doanh nghiệp công nghệ số cần có tối thiểu 01 tổ chức khoa học và công nghệ[footnoteRef:17] trong doanh nghiệp. [17:  Tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.] 

[bookmark: _Toc201176413]3.4.2. Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu hợp nhất:
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định đến năm 2030, các doanh nghiệp Việt Nam đạt năng lực công nghệ trên mức trung bình của thế giới. Do vậy, bên cạnh các tiêu chí về doanh thu và số lượng lao động (theo phân loại doanh nghiệp của các nước tiên tiến nêu trên) thì năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số.
Liên minh châu Âu đã công bố Báo cáo về mức độ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) của các ngành công nghiệp, thực hiện năm 2024 (The 2024 EU Industrial R&D Investment Scoreboard[footnoteRef:18]) bao gồm số liệu của 2.000 doanh nghiệp của các nước với các thông tin: doanh thu, số lao động, tỷ lệ chi R&D (được xác định bằng tổng chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp). Căn cứ tiêu chí xác định doanh nghiệp lớn về doanh thu và số lao động đã đề xuất nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lọc ra được danh sách 320 doanh nghiệp công nghệ đại diện của các quốc gia tiên tiến, đáp ứng tiêu chí (có doanh thu lớn hơn 1,5 tỷ Euro và số lao động lớn hơn 5.000). Theo đó, tỷ lệ chi R&D trung bình của 320 doanh nghiệp là 10,1%. [18:  https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2024-eu-industrial-rd-investment-scoreboard] 

Tuy nhiên, qua thống kê các tập đoàn công nghệ số lớn trên thế giới:
- Nhóm đặc biệt cao: Một số ít công ty như Intel, Meta, Huawei, … duy trì mức >20%, song đây là ngoại lệ, gắn với chiến lược công nghệ đặc thù.
- Nhóm trung bình cao: Các doanh nghiệp công nghệ số như Microsoft, Samsung, Apple, TSMC… có tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu ở mức dao động từ 7-14%.
- Nhóm thấp: Các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ số như NTT, AT&T, Verizon, China Mobile có tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu chỉ đạt mức 1-3%.
Khảo sát một số doanh nghiệp công nghệ số - viễn thông lớn của Việt Nam như Viettel, FPT, VNPT, MobiFone, CMC… cho thấy:
- Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu hiện tại mới chỉ đạt mức 1-2%, tương tự các tập đoàn viễn thông quốc tế.
Như vậy, Bộ KHCN nhận thấy, mức 10% chi cho R&D trên tổng doanh thu là mức trung bình của nhóm trung bình cao trên thế giới, đồng thời là mục tiêu cần hướng tới của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, mặc dù Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành thời gian gần đây đã tạo động lực quan trọng để thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung đầu tư cho nghiên cứu phát triển, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị quốc tế, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW mới từ tháng 12/2024 đến nay, do đó để đảm bảo tính khả thi trong giai đoạn đầu, đồng thời từng bước tiếp cận với chuẩn mực cao của quốc tế, Bộ KHCN đề xuất trước mắt áp dụng mức 6% tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số để tiệm cận với mức trung bình quốc tế. 
[bookmark: _Toc201176414]3.4.3. Có bằng sáng chế được cấp bởi các tổ chức sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới:
Trong số các doanh nghiệp có mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất toàn cầu do Liên minh châu Âu (EU) công bố, một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá năng lực sáng tạo công nghệ của doanh nghiệp là số lượng phát minh có giá trị cao được đăng ký bảo hộ dưới hình thức bằng sáng chế tại một trong năm tổ chức sở hữu trí tuệ có uy tín hàng đầu thế giới, bao gồm: USPTO (Hoa Kỳ), EPO (Châu Âu), JPO (Nhật Bản), KIPO (Hàn Quốc) và CNIPA (Trung Quốc). Cách tiếp cận này cho phép giảm thiểu những sai lệch do thiên vị địa lý, vốn có thể xảy ra khi doanh nghiệp chỉ đăng ký các phát minh có giá trị thấp tại quốc gia sở tại mà không theo đuổi bảo hộ quốc tế do năng lực thương mại hạn chế. Trong tổng số 3.846 doanh nghiệp được khảo sát, có đến 2.382 doanh nghiệp từng được cấp ít nhất một bằng sáng chế tại một trong năm cơ quan nêu trên.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tiêu chí thành phần là Có tối thiểu một bằng được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là USPTO, EPO, JPO, KIPO và CNIPA.
[bookmark: _Toc201176415]3.5. Tiêu chí về quy mô hoạt động quốc tế 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại các quốc gia phát triển đều thể hiện rõ năng lực mở rộng và tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia thông qua việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Năng lực này thường được phản ánh qua hai tiêu chí thành phần như sau:
[bookmark: _Toc201176416]3.5.1. Hiện diện thương mại tại nhiều quốc gia: 
Việc doanh nghiệp công nghệ số có hiện diện thương mại tại nhiều nước thể hiện năng lực cạnh tranh, tính bền vững và khả năng thích ứng với thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 153/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Muốn khẳng định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm doanh nghiệp công nghệ của các nước tiên tiến thì các doanh nghiệp cần có hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại tại ít nhất 01 quốc gia trong số các quốc gia tiên tiến phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.
 Đề xuất tiêu chí thành phần: Có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài (khuyến khích tại các nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore) tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất.
[bookmark: _Toc201176417]3.5.2. Doanh thu từ thị trường quốc tế: 
Trên cơ sở nghiên cứu và số liệu do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam cung cấp về cơ cấu doanh thu giữa thị trường nội địa và quốc tế của một số doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lựa chọn 01 doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu từ mỗi quốc gia trong nhóm 10 quốc gia tiên tiến nêu trên. Kết quả phân tích cho thấy, doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu từ thị trường quốc tế thấp nhất trong nhóm này đạt mức tối thiểu 29% tổng doanh thu (Huawei). Tuy nhiên, các quốc gia tiên tiến trên thế giới đánh giá mức độ quốc tế hóa của doanh nghiệp dựa vào doanh thu từ nước ngoài hoặc tỷ lệ xuất khẩu dịch vụ công nghệ, nhưng không quy định một tỷ lệ cứng quá cao, mà thường khuyến nghị doanh nghiệp đạt mức tối thiểu để chứng minh năng lực cạnh tranh toàn cầu.
- Thực tế qua khảo sát nhanh 5 doanh nghiệp công nghệ số lớn của Việt Nam, mới chỉ có 2 doanh nghiệp đạt tỷ lệ doanh thu từ thị trường quốc tế trên 20%; các doanh nghiệp khác đang trong giai đoạn mở rộng thị trường nước ngoài nên mức tỷ lệ này còn thấp. Do vậy, nếu đưa ra mức 30%, khả năng không có nhiều doanh nghiệp có thể đáp ứng, chỉ có một vài doanh nghiệp lớn như Viettel, FPT, CMC có khả năng đáp ứng được sớm tiêu chí này. Do đó, nếu giữ mức 30% này, mặc dù có khả năng vẫn đáp ứng mục tiêu 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, nhưng chưa mang tính động viên thúc đẩy các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu, nỗ lực để đạt được mục tiêu.
- Trong khi đó, hiện nay Đảng và Nhà nước đã đề ra định hướng và mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn tầm quốc tế, trở thành lực lượng tiên phong giải các bài toán lớn của đất nước và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Do vậy, Bộ KHCN đề xuất mức doanh thu thị trường quốc tế tối thiểu 10% mang tính khởi điểm phù hợp với thực tế, phản ánh năng lực hội nhập của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hiện nay, từng bước tăng dần theo lộ trình, vừa tạo áp lực phấn đấu, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng mạnh mẽ hơn ra thị trường nước ngoài.
Bảng 4. Tổng hợp số liệu 10 doanh nghiệp công nghệ của 10 quốc gia tiên tiến
	Tên Doanh nghiệp
	Quốc gia
	Đơn vị tính
	Tổng doanh thu
	Tỷ lệ doanh thu
thị trường quốc tế

	Alphabet
	Mỹ
	Tỷ USD
	350.018
	51%

	Orange
	Pháp
	Tỷ USD
	43.086
	56%

	Sap
	Đức
	Tỷ USD
	36.547
	54%

	Mitsubishi electric
	Nhật Bản
	Tỷ USD
	           36.285 
	51%

	Prysmian
	Ý
	Tỷ USD
	18.210
	51%

	Canadian solar
	Canada
	Tỷ USD
	5.993 
	54%

	Sage
	Anh
	Tỷ USD
	             2.961 
	80%

	Grab
	Singapore
	Tỷ USD
	2.797
	79%

	Samsung
	Hàn Quốc
	Tỷ USD
	258
	85%

	Huawei
	Trung Quốc
	Tỷ USD
	118
	29%


 Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tiêu chí về Quy mô hoạt động quốc tế bao gồm 2 tiêu chí thành phần như sau:
- Có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài (khuyến khích tại các nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore) tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất.
- Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.


[bookmark: _Toc201176418]IV. Đề xuất Bộ tiêu chí
[bookmark: _Toc201176419]4.1. Mục tiêu ban hành Bộ tiêu chí
Thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn có tiềm lực về tài chính, công nghệ đủ năng lực phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế; mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên toàn cầu, từng bước định vị và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ số trên thế giới. 
Bộ Tiêu chí được ban hành làm cơ sở để xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến trong giai đoạn đến năm 2030.
[bookmark: _Toc201176420]4.2. Nội dung Bộ tiêu chí
Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến bao gồm các tiêu chí cụ thể như sau
(i) Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam:
- Được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.
- Có ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.
- Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phía Việt Nam phải sở hữu tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
[bookmark: _Hlk199515239](ii) Doanh thu: 	
- Tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1,7 tỷ USD.
(iii) Số lượng lao động:
- Số lượng lao động trong năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.
(iv) Năng lực nghiên cứu và phát triển:
[bookmark: _Hlk200726959]- Có tối thiểu 01 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc doanh nghiệp công nghệ số.
- Tổng chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số trong năm gần nhất đạt tối thiểu 10%. 
- Có bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là USPTO, EPO, JPO, KIPO và CNIPA. 
(v) Quy mô hoạt động quốc tế:
- Có chi nhánh hoặc công ty con tại ít nhất một trong mười nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. 
- Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 30% tổng doanh thu trong năm gần nhất.
Việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Sau khi được ban hành, Bộ tiêu chí sẽ được áp dụng đến năm 2030 để xác định số  doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến.
Sau năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp, rà soát và đánh giá lại Bộ tiêu chí để điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam và thế giới.
Sau khi ban hành Bộ tiêu chí này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giao các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu đề xuất các nội dung hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp đáp ứng Bộ tiêu chí trong Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số nhằm triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số.
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Việc xây dựng Bộ tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mạnh sang nền kinh tế số, với mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, phát triển doanh nghiệp Make in Vietnam, và tăng cường vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thực tiễn trong nước, cũng như định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, Bộ tiêu chí được thiết kế nhằm nhận diện và lựa chọn đúng các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực dẫn dắt về quy mô, công nghệ, R&D, sản phẩm Make in Viet Nam, khả năng quốc tế hóa và đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia.
Bộ tiêu chí sẽ là công cụ quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, làm căn cứ xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đặt hàng công, xúc tiến thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số quốc gia. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số, từng bước xây dựng lực lượng doanh nghiệp chủ lực, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Trong quá trình triển khai, Bộ tiêu chí cần được tổ chức áp dụng minh bạch, khoa học, có cơ chế cập nhật định kỳ và gắn với hệ thống chính sách hỗ trợ cụ thể. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức trung gian là điều kiện then chốt bảo đảm hiệu quả và tính khả thi của việc thực thi Bộ tiêu chí này trong thực tế.
Việc ban hành Bộ tiêu chí là bước đi chiến lược nhằm khơi thông động lực phát triển, thúc đẩy một thế hệ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đủ năng lực làm chủ thị trường trong nước và vươn tầm quốc tế trong kỷ nguyên số./.
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1. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2. Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
3. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
4. Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
5. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Pháp  https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1035 
6. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Vương quốc Anh https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/465
7. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Hoa Kỳ - https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/size-standards/size-standards-tool
8. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Châu Âu (Micro-, small- and medium-sized enterprises: definition and scope). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:n26026
9. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Canada. https://ised-isde.canada.ca/site/sme-research-statistics/en/archives/previous-key-small-business-statistics-editions/key-small-business-statistics-january-2019
10. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Trung Quốc. https://www.ukessays.com/essays/management/definition-of-sme-in-china-management-essay.php
11. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Hàn Quốc https://www.mss.go.kr/site/eng/contents/view.do?menuCd=20102000000002019110628&siteCd=eng
12. Quy định về phân loại doanh nghiệp của Singapore https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/singapore-enterprise-landscape?utm_source=chatgpt.com
13. Danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu của Forbes năm 2024 - https://www.forbes.com/lists/global2000/
14. Danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ của Tạp chí Fortune năm 2024 -   https://fortune.com/ranking/global500/
15. Danh sách các doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á  của Tạp chí Fortune năm 2024 - https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/ 
16. Danh sách các doanh nghiệp lớn nhất tại Hoa Kỳ - https://www.forbes.com/lists/best-companies/
17. Danh sách các doanh nghiệp có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu của Interbrand năm 2024 - https://interbrand.com/best-global-brands/
18. Báo cáo của Liên minh châu âu về bảng xếp hạng đầu tư cho R&D (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) của các doanh nghiệp trên thế giới năm 2023, trang 13 - 15  
19. Quy định về doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc: https://www.mss.go.kr/site/eng/contents/view.do?menuCd=20102000000002019110628&siteCd=eng
20. Luật Doanh nghiệp Singapore: https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967
21. Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020
22. Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025
23. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025
24. Báo cáo hàng năm của Huawei năm 2023: https://www.huawei.com/en/annual-report/2023
25. Bảng xếp hạng các doanh nghiệp công nghiệp có mức chi cho R&D lớn nhất toàn cầu do Liên minh châu Âu năm 2024: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2024-eu-industrial-rd-investment-scoreboard

